
 

 

Phụ lục IV: 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

Lĩnh vực: Khuyến ngư 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-KN ngày    tháng    năm 2023 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

T 

T 

Tên  

định mức 

Nội dung đã phê duyệt  

(Quyết định 726/QĐ-BNN-KN 

 ngày 24/2/2022) 
Điều chỉnh 

1 

Nuôi tôm thẻ chân 

trắng thâm canh 
Mã sản phẩm: TS4105. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 33-38% 

Hàm lượng protein ≥ 32% 

2 

Nuôi tôm thẻ chân 

trắng 2 giai đoạn 
Mã sản phẩm: TS4106. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 33-38% 

Hàm lượng protein ≥ 32% 

3 
Nuôi tôm sú bán 

thâm canh trong ao 

Mã sản phẩm: TS408. Tại mục C, 

số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm lượng 

protein 35-42% 

Hàm lượng protein ≥ 35% 

4 
Nuôi tôm sú quản 

canh cải tiến 

Mã sản phẩm: TS4108. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 35-42% 

Hàm lượng protein ≥ 35% 

5 

Nuôi tôm sú 2 giai 

đoạn trong rừng 

ngập mặn 

Mã sản phẩm: TS4110. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 35-42% 

Hàm lượng protein ≥ 35% 

6 
Nuôi tôm sú 2 giai 

đoạn - lúa 

Mã sản phẩm: TS4111. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 35-42% 

Hàm lượng protein ≥ 35% 

7 
Nuôi tôm sú luân 

canh 

Mã sản phẩm: TS4112. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 35-42% 

Hàm lượng protein ≥ 35% 

8 
Nuôi tôm sú thâm 

canh trong ao 

Mã sản phẩm: TS4107. Tại mục 

C, số thứ tự 2 – Thức ăn: Hàm 

lượng protein 35-42% 

Hàm lượng protein ≥ 35% 

9 Ứng dụng đèn led 

cho nghề lưới chụp 

khai thác vùng 

khơi. 

Mã sản phẩm: TS4196, Tại mục 

C, số thứ tự 1 - Định mức trang 

bị vật tư: 

- Số lượng 150 – 250 cái 

- Thông số kỹ thuật/01 đèn: 

+ Điện áp: AC 100 - 277 V 

+ Công suất: 200 - 300W 

+ Quang thông:(26000-39000) lm 

+  Hiệu suất: 130 lm/W 

+ Nhiệt độ màu: 4.000K - 5.000K 

+ Ánh sáng: Vàng/trắng 

+ Cấp bảo vệ (IP): 66 

+ Tuổi thọ: 20.000 giờ 

+  Trọng lượng: (4,0 - 5,2) kg 

 

 

 

- Số lượng: 100 – 250 cái. 

-Thông số kỹ thuật/01 đèn: 

+ Điện áp: AC 100 -277 V 

+ Công suất: 200 - 500W 

+ Quang thông: 26.000-65.000 lm 

+ Hiệu suất: 130 lm/W 

+ Nhiệt độ màu: 4.000 - 5.000K 

+ Ánh sáng: Vàng/trắng 

+ Cấp bảo vệ (IP): 66 

+ Tuổi thọ: 20.000 giờ 

+ Trọng lượng: ≤ 7,2 kg 
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